PHỤ LỤC SỐ 01
NỘI DUNG, YÊU CẦU MÔN THI
(Kèm theo Quyết định số 59/2004/QĐ-BTC ngày 9/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
I. CÁC MÔN THI GỒM:
1. Pháp luật về kinh tế; 
2. Tài chính; 
3. Tiền tệ, tín dụng;
4. Kế toán;
5. Kiểm toán;
6. Phân tích hoạt động tài chính;
7. Tin học (trình độ B);
8. Ngoại ngữ (trình độ C).
II. NỘI DUNG, YÊU CẦU TỪNG MÔN THI
1. Pháp luật về kinh tế 
(1) Nhà nước và Pháp luật:
+ Bộ máy nhà nước và địa vị pháp lý của bộ máy nhà nước;
+ Bản chất, vai trò của pháp luật;
+ Hệ thống pháp luật.
(2) Quản lý nhà nước về kinh tế:
+ Đặc điểm quản lý nhà nước về kinh tế;
+ Cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế và địa vị pháp lý của chúng;
+ Địa vị pháp lý của các chủ thể doanh nghiệp.
(3) Luật Doanh nghiệp nhà nước; Luật Doanh nghiệp; Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam:
+ Quy định về thành lập doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp;
+ Chủ thể kinh doanh, phân loại chủ thể kinh doanh;
+ Các loại hình doanh nghiệp và địa vị pháp lý của chúng.
(4) Hợp đồng kinh tế:
+ Đặc điểm chung của hợp đồng kinh tế;
+ Ký kết hợp đồng kinh tế;
+ Thực hiện, thay đổi, đình chỉ hợp đồng kinh tế;
+ Trách nhiệm pháp lý trong hợp đồng kinh tế.
+ Tranh chấp và giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế.
(5) Luật Lao động:
+ Hợp đồng lao động;
+ Địa vị pháp lý của người lao động và của người sử dụng lao động;
+ Tranh chấp và giải quyết tranh chấp lao động.
(6) Luật dân sự:
+ Ký kết và thực hiện hợp đồng dân sự;
+ Quyền sở hữu;
+ Trách nhiệm pháp lý về hợp đồng dân sự.
(7) Luật Ngân sách nhà nước:
+ Nhiệm vụ, quyền hạn các cấp lập và xét duyệt Ngân sách nhà nước;
+ Nội dung các nguồn thu, chi ngân sách các cấp;
+ Quy trình lập dự toán, chấp hành ngân sách và quyết toán Ngân sách nhà nước.
(8) Luật khuyến khích đầu tư trong nước; pháp luật về phá sản doanh nghiệp; pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh tế.
2. Tiền tệ, tín dụng
(1) Tiền tệ tín dụng và lãi suất tín dụng:
+ Tiền tệ;
+ Tín dụng;
+ Các hình thức tín dụng;
+ Thanh toán và các hình thức thanh toán;
+ Lãi suất tín dụng;
+ Vai trò của lãi suất tín dụng trong điều chỉnh sự phát triển kinh tế - xã hội.
(2) Ngân hàng và hoạt động của các ngân hàng:
+ Ngân hàng nhà nước 
- Chức năng Ngân hàng nhà nước;
- Nhiệm vụ (xây dựng và thực thi chính sách tiền tệ);
- Tài sản của Ngân hàng nhà nước (Tài sản Nợ, tài sản Có);
- Bảng cân đối của Ngân hàng nhà nước. 
+ Ngân hàng thương mại và các quỹ tín dụng
- Khái niệm Ngân hàng thương mại;
- Các nghiệp vụ của Ngân hàng thương mại;
- Đánh giá kết quả của Ngân hàng thương mại.
(3) Các tổ chức phi ngân hàng và hoạt động của chúng
+ Công ty bảo hiểm;
+ Công ty tài chính;
+ Công ty chứng khoán;
+ Kho bạc Nhà nước;
+ Công ty thuê tài sản;
+ Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng tại doanh nghiệp;
+ Các quỹ: Quỹ hỗ trợ phát triển; Tiết kiệm bưu điện...
3. Tài chính
(1) Nhận thức mới về vốn kinh doanh, các luồng chuyển dịch vốn, thị trường tài chính, các kênh tạo vốn kinh doanh trong nền kinh tế thị trường:
+ Các hình thức huy động vốn để phát triển kinh doanh;
+ Trích lập và sử dụng khấu hao tài sản cố định;
+ Bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh;
+ Nội dung cơ chế giao quyền sử dụng, trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn sản xuất, kinh doanh đối với Doanh nghiệp nhà nước.
(2) Nội dung của các luật thuế và các khoản thu của Ngân sách nhà nước.
(3) Cơ chế tài chính của từng loại hình doanh nghiệp (Doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam,...)
(4) Chi phí, doanh thu, lợi nhuận:
+ Điểm hòa vốn, xác định điểm hòa vốn;
+ Doanh thu;
+ Giá trị hiện tại và giá trị tương lai của chi phí và thu nhập;
+ Các quỹ dự phòng trong doanh nghiệp;
+ Lợi nhuận và các quỹ kinh tế trong doanh nghiệp;
+ Hiệu quả vốn đầu tư;
+ Lựa chọn phương án đầu tư.
(5) Đổi mới doanh nghiệp nhà nước:
+ Cổ phần hóa Doanh nghiệp nhà nước;
+ Chuyển Doanh nghiệp nhà nước thành công ty TNHH một thành viên, thành công ty hợp danh;
+ Bán, khoán, cho thuê Doanh nghiệp nhà nước.
(6) Thi, chi Ngân sách Nhà nước (NSNN) và hoạt động tài chính các đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN.
4. Kế toán
(1) Pháp luật về kế toán
+ Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn;
+ Chuẩn mực kế toán Việt Nam; 
+ Các chế độ kế toán.
(2) Nội dung công tác kế toán:
+ Chứng từ kế toán;
+ Tài khoản kế toán và sổ kế toán;
+ Báo cáo tài chính;
+ Kiểm tra kế toán, kiểm kê tài sản;
+ Bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán.
(3) Tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán.
(4) Hoạt động nghề nghiệp kế toán.
(5) Thực hành kế toán doanh nghiệp:
+ Kế toán các yếu tố của quá trình sản xuất, kinh doanh (Tài sản cố định, hàng tồn kho, lao động và tiền lương);
+ Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm;
+ Kế toán thành phẩm, tiêu thụ, doanh thu, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận;
+ Kế toán vốn bằng tiền, các nghiệp vụ thanh toán, nguồn vốn và các quỹ xí nghiệp;
+ Phương pháp lập và kiểm tra báo cáo tài chính.
(6) Thực hành kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước:
+ Kế toán tiền và tương đương tiền;
+ Kế toán nguồn kinh phí, quỹ, chênh lệch thu, chi;
+ Kế toán thanh toán trong và ngoài đơn vị kế toán.
5. Kiểm toán
(1) Pháp luật về kiểm toán:
+ Nghị định về kiểm toán và các văn bản hướng dẫn;
+ Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.
(2) Những vấn đề chung về kiểm toán:
+ Khái niệm về kiểm toán, các loại kiểm toán;
+ Đối tượng của kiểm toán độc lập, vai trò của kiểm toán độc lập trong kinh tế thị trường;
+ Tiêu chuẩn, điều kiện và trách nhiệm của kiểm toán viên;
+ Doanh nghiệp kiểm toán, điều kiện thành lập và hoạt động; quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp kiểm toán.
(3) Các khái niệm cơ bản:
+ Cơ sở dữ liệu;
+ Hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ;
+ Kế hoạch kiểm toán;
+ Thử nghiệm kiểm soát;
+ Thử nghiệm cơ bản;
+ Ước tính kế toán;
+ Rủi ro, gian lận, sai sót, trọng yếu,...
(4) Phương pháp, kỹ thuật, nghiệp vụ kiểm toán:
+ Trình tự các bước công việc của một cuộc kiểm toán và nội dung từng bước công việc (chuẩn bị kiểm toán, thực hành kiểm toán, báo cáo kết quả);
+ Các thủ tục kiểm toán cơ bản;
+ Nội dung và thủ tục kiểm toán từng phần việc (tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, nợ, hàng tồn kho, chi phí sản xuất, bán hàng, xác định kết quả tài chính, thực hiện nghĩa vụ với NSNN, kiểm toán số dư đầu năm, các ước tính kế toán...).
(5) Thực hành kiểm toán báo cáo tài chính:
+ Lập kế hoạch kiểm toán;
+ Trình tự tiến hành kiểm toán;
+ Các tình huống trong kiểm toán báo cáo tài chính và ý kiến của kiểm toán viên;
+ Hồ sơ kiểm toán, đánh giá bằng chứng kiểm toán đầy đủ, thích hợp;
+ Kiểm toán báo cáo quyết toán công trình xây dựng cơ bản hoàn thành, quyết toán chương trình, dự án;
+ Lập báo cáo kiểm toán.
6. Phân tích hoạt động tài chính
(1) Nhiệm vụ và các phương pháp phân tích hoạt động tài chính.
(2) Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp:
+ Phân tích kết cấu tài sản nguồn vốn;
+ Phân tích khả năng tự đảm bảo về mặt tài chính của doanh nghiệp;
+ Phân tích mức độ đảm bảo vốn cho sản xuất, kinh doanh;
+ Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh;
+ Phân tích tình hình nợ và khả năng thanh toán;
+ Phân tích điểm hoà vốn và lựa chọn phương án đầu tư;
+ Phân tích trang bị và sử dụng Tài sản cố định;
+ Phân tích lưu chuyển tiền tệ.
7. Tin học
(1) Hệ điều hành Windows:
+ Thư mục và tệp;
+ Các lệnh cơ bản.
(2) Hệ MS WINDOWS và các ứng dụng cơ bản.
(3) Chương trình Microsft Word:
+ Các lệnh làm việc, làm việc theo khối;
+ Tạo bảng biểu, đặt trang in.
(4) Hệ Microsft EXCEL và các ứng dụng cơ bản.
(5) Hệ quản trị dữ liệu FOXBASE/FOXPRO:
+ Cấu trúc tệp dữ liệu Foxpro;
+ Các tệp lệnh, tìm kiếm, sửa đổi thông tin.
(6) Máy tính, mạng máy tính, internet, trang điện tử.
(7) Thực hành soạn thảo văn bản, hoặc ghi sổ kế toán trên máy vi tính.
8. Ngoại ngữ
- Yêu cầu: Trình độ C trở lên
- Kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết, dịch.
PHỤ LỤC SỐ 02
	BỘ TÀI CHÍNH
Số:......./TC/HTK
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày.... tháng.... năm....


GIẤY CHỨNG NHẬN 
ĐIỂM THI KIỂM TOÁN VIÊN NĂM�....... (*)

Căn cứ Quyết định số... ngày..... của Chủ tịch Hội đồng thi tuyển Kiểm toán viên và Kế toán viên hành nghề cấp Nhà nước công nhận kết quả thi kiểm toán viên năm ...... (*) tổ chức tại...........
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN KTV VÀ KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ CẤP NHÀ NƯỚC CHỨNG NHẬN:
Ông/Bà:.......
Năm sinh:......... Số báo danh: ........................
Nơi làm việc: ........................
Điểm thi các môn thi kỳ thi năm ��..... như sau:
	Môn thi
	Điểm thi

	1. Pháp luật về kinh tế
	 

	2. Tài chính
	 

	3. Tiền tệ, tín dụng
	 

	4. Kế toán
	 

	5. Kiểm toán
	 

	6. Phân tích hoạt động tài chính
	 

	7. Tin học
	 

	8. Ngoại ngữ
	 

	Cộng:
	 


Giấy chứng nhận điểm thi có giá trị để lập hồ sơ đăng ký thi tiếp các môn chưa thi, thi lại các môn chưa đạt yêu cầu hoặc thi để đạt tổng số điểm tối thiểu đối với những người chưa trúng tuyển.
(*) Hoặc: điểm thi kế toán viên hành nghề.
	Nơi nhận:
- Thí sinh;
- Lưu HĐ.
	TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và Kiểm toán
Chủ tịch Hội đồng thi
(Chữ ký, họ và tên, đóng dấu)


 
PHỤ LỤC SỐ 03
	BỘ TÀI CHÍNH
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN 
KIỂM TOÁN VIÊN VÀ KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ CẤP NHÀ NƯỚC
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày.... tháng... năm.......


 
GIẤY CHỨNG NHẬN
TRÚNG TUYỂN KIỂM TOÁN VIÊN (*) 
Ông/Bà: ................................
Năm sinh: ..................Quê quán: ........................
Nơi làm việc: ................................................
ĐÃ TRÚNG TUYỂN KỲ THI KIỂM TOÁN VIÊN CẤP NHÀ NƯỚC (*)
Tổ chức tháng..... năm..... tại............... Đạt loại:.....................
Tl. Bộ trưởng bộ tài chính
VỤ TRƯỞNG VỤ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI
(Chữ ký, họ và tên, đóng dấu)
Số đăng ký: /HTK
Ngày.... tháng.... năm........
(*) Hoặc: Trúng tuyển kế toán viên hành nghề.
 

PHỤ LỤC SỐ 04
	BỘ TÀI CHÍNH
MINISTRY OF FINANCE
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 

CHỨNG CHỈ KIỂM TOÁN VIÊN
AUDITTORS CERTIFICATE
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH/MINISTER OF FINANCE
Cấp cho Ông/Bà/ Hereby certifes that Mr/Ms
..............................................................
Năm sinh/Date of birth.........................
Quê quán (Quốc tịch)/Nationality........................
Đạt kết quả loại:�.. kỳ thi KTV do Bộ Tài chính tổ chức tháng..... năm�..
Has passed the Auditors Certficate (AC) examination organised by the Ministry of Finance on ��.� with grade ...............
Hà Nội, ngày�tháng..... năm.....
KT/BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG/VICE MINISTER OF FINANCE
(Chữ ký, họ và tên, đóng dấu)
Số Chứng chỉ KTV/AC No:
......................
Chữ ký KTV/ Auditors signature:
PHỤ LỤC SỐ 05
	BỘ TÀI CHÍNH
MINISTRY OF FINANCE

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	


CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIỂM TOÁN
ACCOUTING PRACTICE CERTIFICATE 
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH/MINISTER OF FINANCE
Cấp cho Ông/Bà/ Hereby certifes that Mr/Ms
���������������������
Năm sinh/Date of birth.�����������..
Quê quán (Quốc tịch)/Nationality������......
Đạt kết quả loại:�.. kỳ thi Kế toán viên hành nghề do Bộ Tài chính tổ chức tháng..... năm�..
Has passed the Accounting Practising Certficate (APC) examination organised by the Ministry of Finance on ��with grade........ 
Hà Nội, ngày�tháng..... năm�.....
KT/BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG/VICE MINISTER OF FINANCE
(Chữ ký, họ và tên, đóng dấu)
Số Chứng chỉ hành nghề kế toán/APC
..................................................
Chữ ký/ Accounting signature:
